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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HUYỆN NAM ĐÔNG
	Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

	
	

	Số:       /BC-UBND
DỰ THẢO
	Nam Đông,  ngày       tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 

đối với xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND xã Thượng Long về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Thượng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới  xã Thượng Long của các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện. UBND huyện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Thượng Long, huyện Nam Đông, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 07/5/2024 đến ngày 17/5/2024):
1. Về hồ sơ

Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 06/5/2024 của UBND xã Thượng Long về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Thượng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

- Biên Bản họp ngày 06/5/2024 đề nghị xét, công nhận xã Thượng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 của UBND xã Thượng Long.

- Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 03/5/2024 của UBND xã Thượng Long về việc Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023.
- Báo cáo số 31/BC-UBND ngày 24/01/2024 về việc Tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2023 của xã Thượng Long.

- Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 29/02/2024 của UBND xã Thượng Long về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2023.
- Đánh giá: Hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
2.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch

a) Yêu cầu của tiêu chí
- Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Chỉ tiêu 1.2: Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí 
- Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã được UBND huyện Nam Đông phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. UBND xã Thượng Long đã có Thông báo số 02/TB-UBND ngày 02/01/2024 về việc Công bố Quy hoạch chung xây dựng xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
- Chỉ tiêu 1.2: Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã được UBND huyện Nam Đông phê duyệt tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 21/12/2023. Tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Các bản vẽ quy hoạch được UBND xã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các thôn để người dân biết và thực hiện.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 2.1: Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (100%).

- Chỉ tiêu 2.2: Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (100%).

- Chỉ tiêu 2.3: Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm (100% )

- Chỉ tiêu 2.4: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm (90%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 2.1: Trên địa bàn xã có tổng 7,1km đường xã; đến nay tổng số chiều dài các tuyến đường đã được nhựa hóa là 7,1km, đạt 100%.
- Chỉ tiêu 2.2: Trên địa bàn xã có 9,2km đường thôn, đường liên thôn; đến nay tổng số chiều dài các tuyến đường đã được thảm nhựa, bê tông là 9,2km, đạt 100%.

- Chỉ tiêu 2.3: Trên địa bàn xã có 0,8km đường ngõ xóm; đến nay tổng số chiều dài các tuyến đường đã được bê tông, sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm là 0,8km, đạt 100%.
- Chỉ tiêu 2.4: Trên địa bàn xã hiện có 9,77/9,77km đường trục chính nội đồng đến các khu sản xuất đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, đạt 100%, trong đó: đường câp phối 5,6km, đường bê tông 4,17km, đạt 100%.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 3.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 96 % trở lên (Đạt).

- Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 13.1. Tổng chiều dài hệ thống thủy lợi của xã là 8,7km (8km kênh được cứng hóa, 0,7m kênh đất); diện tích đất trồng lúa và thủy sản được cung cấp nước tưới từ chủ động nguồn nước trên địa bàn xã là 64,4/65,3ha (lúa 5,9ha; thủy sản 6,3ha), đạt 98%; trong đó: diện tích từ các hệ thống thủy lợi của cung cấp là 64,4ha (lúa 58,7ha, thủy sản 5,7ha), các diện tích này do Công ty TNHH NN MTV QLKT CTTL Thừa Thiên Huế thực hiện cung ứng theo Hợp đồng dịch vụ thủy lợi phí.  
- Chỉ tiêu 13.2. Xã có xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; năm 2023 UBND xã đã xây dựng Phương án ứng phó với thiên tai; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã; thành lập đội xung kích PCTT xã; rà soát các hộ có nguy cơ thiên tai cần sơ tán; thống kê phương tiện phục vụ cứu hộ cứu nạn. 

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.4. Tiêu chí số 4 về Điện

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 4.1:  Hệ thống điện đạt chuẩn (Đạt).

- Chỉ tiêu 4.2: Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn (≥98%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 4.1: Toàn xã hiện có 4,7km chiều dài dây trung thế, 10,75km đường dây hạ thế, 05 trạm TBA với tổng công suất 162kVA, các hệ thống trên địa bàn xã do Điện lực Nam Đông quản lý, vận hành đạt chuẩn theo quy định ngành điện.
- Chỉ tiêu 4.2: Xã hiện có 752 hộ, hiện nay 752/752 hộ đang sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện do Điện lực Nam Đông cung cấp, trong những năm gần đây trên địa bàn xã chưa xảy ra các trường hợp sự cố về điện.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.5. Tiêu chí số 5 về Trường học

a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Các xã có từ 3 trường trở xuống: 100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó ≥50% đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Trên địa bàn toàn xã có 03 trường học ở các cấp học, trong đó có 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% (Quyết định số 3623/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Chứng nhận trường Mầm non trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Quyết định số 365 /QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp bằng công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã (Đạt).

- Chỉ tiêu 6.2:  Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định (Đạt).

- Chỉ tiêu 6.3: Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng (100%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 6.1: Xã có 01 nhà văn hóa xã với tổng diện tích diện tích 1.121m2 tại thôn 4; xã có sân bóng đá với tổng diện tích khuôn viên  7.700 m2, tại thôn A Gôn.
- Chỉ tiêu 6.2: Trong khuôn viên của nhà văn hóa xã, có bố trí các thiết thể dục thể thao để làm điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi và những người dân có nhu cầu trên địa bàn xã.
- Chỉ tiêu 6.3: Toàn xã có 8/8  thôn có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, trong khuôn viên nhà văn hóa thôn có sân chơi, sân bóng chuyền để phục vụ như cầu thể dục thể thao của người dân.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (xã không quy hoạch về phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn)

a) Yêu cầu của tiêu chí: Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan và kiểm tra thực tế tại hiện trường kết quả thực hiện tiêu chí số 7 của xã Thượng Long, như sau: Theo Công văn số 2603/SCT-TM&XNK ngày 19/12/2022 của Sở Công Thương “Trường hợp xã không có chợ nông thôn hoặc có chợ nông thôn trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng do nhu cầu thực tế chưa cân đầu tư xây dựng thì không xem xét Tiêu chí cơ sở hạ tâng nông thôn mới nângcao”. Vì vậy, đối với tiêu chí này không xem xét (Xã không quy hoạch xã không quy hoạch về phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Người dân mua bán, trao đổi hàng hóa tại Chợ Nam Đông, xã Hương Xuân cách trung tâm xã 3 km)
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2. 8. Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 8.1: Xã có điểm phục vụ bưu chính (Đạt).

- Chỉ tiêu 8.2: Xã có dịch vụ viễn thông, internet (Đạt).

- Chỉ tiêu 8.3: Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (Đạt)

- Chỉ 8.4: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 8.1: Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa tại thôn A Chiếu; đây là khu vực trung tâm thuận lợi để phục vụ nhân dân. Điểm bưu điện văn hóa xã có bố trí thùng thư công cộng và niêm yết giờ mở cửa phục vụ và thông tin về các dịch vụ cung ứng. 

- Chỉ tiêu 8.2: Trên địa bàn xã có 1.972 người có điện thoại di động thông minh có kết nối sử dụng mạng wifi, 4G, 5G; có 342 hộ có đăng ký dịch vụ kết nối Internet tại nhà.

- Chỉ tiêu 8.3: Xã có đài truyền thanh, toàn xã có 13 cụm loa, để phục vụ công tác thông tin truyền thanh cho 8/8 thôn; các cụm loa hiện nay đang hoạt động tốt.

- Chỉ tiêu 8.4: Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Về cơ sở vật chất: Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể xã có 20 máy vi tính để phục vụ công tác; số lượng máy vi tính/số cán bộ, công chức của xã đạt tối 1cái/người.

+ Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã đều có máy vi tính kết nối mạng Internet băng rộng.

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Xã có sử dụng các phần mềm ứng dụng sau: https://sso.thuathienhue.gov.vn; dichvucong.thuathienhue.gov.vn; thuonglong.thuathienhue.gov.vn; mail.thuathienhue.gov.vn;

+ Hiện nay xã đã có hệ thống một cửa hiện đại cấp xã; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến năm 2023 của xã là 320/386 hồ sơ, đạt 83%.

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 9.1: Nhà tạm, dột nát (không có).

- Chỉ tiêu 9.2: Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố (đạt 97,9%)

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 9.1: Hiện trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát.

- Chỉ tiêu 9.2: Hiện nay trên địa bàn xã có 712 nhà/752 hộ (có 40 hộ ở ghép) có nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, đạt 100%. 

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt 42 triệu/người/năm.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 43,156 triệu đồng/người/năm.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo

a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (≤6,5%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Tổng số hộ nghèo và cận nghèo của xã cuối năm 2023 của xã là 75/752 hộ, trong đó có 36 hộ không có khả năng lao động (49 hộ nghèo (31 hộ không có khả năng lao động); 26 hộ cận nghèo (5 hộ không có khả năng lao động)); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 của xã là 5,31%.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.12. Tiêu chí số 12 về Lao động 

a) Yêu cầu của tiêu chí

Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (≥75 %).

Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ( ≥25%)

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 12.1. Tổng số người lao động trong độ tuổi lao động của xã là 1.636 người; trong đó số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đã qua đào tạo trên địa bàn xã là 1.244 người/ 1.636 người, đạt tỷ lệ 76%. 

- Chỉ tiêu 12.2. Tổng số người lao động trong độ tuổi lao động của xã là 1.636 người; trong đó số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 642 người/1.636 người  đạt 39,24 %.

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.13. Tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 13.1: Xã có HTX hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật HTX năm 2023 (Đạt).

- Chỉ tiêu 13.2: Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững (Đạt)

- Chỉ tiêu 13.3: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương (Đạt)

- Chỉ tiêu 13.4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường

- Chỉ tiêu 13.5: Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả: Trên địa bàn xã có12 thành viên hoạt động.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 13.1: Trên địa bàn xã 01 hợp tác xã đang hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2023 đó là HTX Nông nghiệp sạch Thượng Long (Giấy chứng nhận đăng ký HTX số 3301666092 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 4/7/2023).  

- Tiêu chí 13.2. Trên địa bàn xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây Quế (Hợp đồng số 01/2023/HĐ-LKSX ngày 02/10/2023 giữa Công ty CP sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam với HTX Nông nghiệp sạch Thượng Long với tổng diện tích là 52,8ha; có các Hợp đồng giữa HTX Nông nghiệp sạch Thượng Long với 08 nhóm cộng đồng trồng sản phẩm từ cây Quế).

- Tiêu số 13.3: Năm 2023 trên địa bàn xã được Hội chủ rừng và phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng chỉ rừng FSC được 24,6ha 
- Tiêu chí 13.4. Trên địa bàn xã không có làng nghề (theo Công văn số 317/UBND-NNPTNT ngày 4/3/2024 của UBND huyện Nam Đông). 
- Tiêu chí 13.5. Trên địa bàn xã 01 tổ khuyến nông cộng đồng đang hoạt động (Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 về thành lập tổ khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2023-2026 và Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về ban hành quy chế hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng xã Thượng Long giai đoạn 2023-2026). 
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 14.1: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥98%; Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại Khá

- Chỉ tiêu 14.2: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học TH (PT, GDTX, TC) ( ≥85%)
b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 14.1: Năm 2023 xã đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Nam Đông), cụ thể: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.
Trung tâm học tập cộng đồng xã được xếp được đánh giá xếp loại B (loại Khá) (Quyết định số 785/QĐ-PGD&ĐT ngày 25/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông về việc xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn huyện Nam Đông năm học 2022-2023)

- Chỉ tiêu 14.2: Năm học 2022-2023 xã có 38 học sinh học trung học cơ sở được tốt nghiệp; năm học 2023-2024 số học sinh tốt nghiệp THSC tham gia học THPT là 37 học sinh, đạt 97,36% (15 học sinh học tại Trường THPT DTNT tỉnh; 13 học sinh học tại Trường THPT Nam Đông; 09 học sinh học tại Trung tâm GDNN-GDTX).
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.15. Tiêu chí số 15 về Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 15.1: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (≥90%).

- Chỉ tiêu 15.2: Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (Đạt).

- Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤25%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 15.1: Hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã đến tháng 12/2023 là 2.932/2.932 người, đạt 100%.

- Chỉ tiêu 15.2: Trạm y tế xã Thượng Long được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2017-2019.
- Chỉ tiêu 15.3: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) năm 2023 là 73/305 trẻ, 23,93%

- Chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ dân số đã cài APP sổ khám chữa bệnh điện tử của xã là 1492 người, đạt 50,34 %.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (≥70%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Trong 3 năm 2021-2023, 8/8 thôn của xã Thượng Long đều được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn văn hóa, đạt 100% (Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện Nam Đông; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện Nam Đông; Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện Nam Đông).
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.17. Tiêu chí số 17. Môi trường và ATTP
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn (xã KV III ≥80%)
- Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥95%.

- Chỉ tiêu 17.3: Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung (Đạt)

- Chỉ tiêu 17.4: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥2m2/người (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.5: Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo QH (Đạt).

- Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định  ≥75%
- Chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (100 %).

- Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (Đảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động) ≥85%.

- Chỉ tiêu 17.9: Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥85%. 
- Chỉ tiêu 17.10: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm ( 100 %).

- Chỉ tiêu 17.11: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥30%)

Chỉ tiêu 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥50%).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu số 17.1: Hiện nay số hộ có lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt do Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế cung cấp của xã là 705/752 hộ, đạt 93,75%. 

- Chỉ tiêu 17.2: Trên địa bàn không có các cơ sở SXKD thuộc quy mô lớn phải thực hiện các thủ tục cấp phép về môi trường; không có cơ sở nuôi trồng thủy sản; không có làng nghề. Toàn xã có 52 cơ sở với quy mô hộ gia đình hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh xay xát lúa, tạp hóa, giải khát; 52/52 hộ đều cam kết và thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới (trong đó có 4/8 nhiệm vụ về quy định bảo vệ môi trường); không có cơ sở nào bị vi phạm về bảo vệ môi trường đạt 100%.

- Chỉ tiêu 17.3: Tổng diện tích đất cây xanh công cộng tại các tuyến đường, các điểm dân cư nông thôn của xã là 20.384m2; trên địa bàn xã có 29 điểm thu gom CTRSH; 02 điểm thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; 02 cụm điểm thu gom, lưu giữ CTNH (pin thải, linh kiện điện tử...). Điểm đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá Xanh-Sạch-Sáng năm 2023 của xã  đạt 87/100 điểm.

- Chỉ tiêu số 17.4. Tổng diện tích đất cây xanh công cộng tại các tuyến đường, các điểm dân cư nông thôn của xã là 20.384m2; bình quân đạt 6,9m2 /người.
- Chỉ tiêu 17.5. Tổng diện tích nghĩa trang trên địa bàn xã là 5,8ha; hiện nay đã đưa vào quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 với diện tích nghĩa trang của xã là 12,8ha (Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 21/12/2023  của UBND huyện Nam Đông); Công tác mai tang, cải tán người qua đời trên địa bàn xã được thực hiện đúng theo quy định và theo đúng vị trí được quy hoạch.
- Chỉ tiêu 17.6:  Trên đại bà xã hiện có 676/712 nóc nhà có tham gia mạng lưới thu gom, xử lý CTRSH, đạt 95%. 8/8 thôn đều được bố trí điểm thu gom CTRSH (29 điểm/46 thùng thu gom CTRSH) được Công ty Môi trường (nay là Công ty HEPCO) thu gom vận chuyển 02 ngày/lần.
- Chỉ tiêu 17.7. Trên địa bàn xã hiện nay đã có bố trí 02 điểm/02 thùng thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng do Phòng TN&MT quản lý và được đơn vị thu gom và xử lý (Công ty HEPCO Huế) thu gom 2lần/năm. Chất thải phát sinh tại Trạm Y tế Thượng Long: Chất thải rắn y tế thông thường do Công ty Môi trường Nam Đông thực hiện thu gom, xử lý chôn lấp (kể từ 01/3/2024 Công ty HEPCO Huế thực hiện thu gom và xử lý đốt tại nhà máy EB); chất thải y tế nguy hại do công ty HEPCO Huế thu gom và xử lý (Báo cáo số 1554/BC-TTYT ngày 15/12/2023 về kết quả quản lý chất thải y tế năm 2023).
- Chỉ tiêu 17.8. Số nhà ở có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên địa bàn xã là 568/712 nhà, đạt 79,8%
- Chỉ tiêu số 17.9. Trên địa bàn xã có 166 hộ chăn nuôi (lợn, trâu bò) quy mô nông hộ, phân tán nhỏ lẽ, xen kẽ trong khu dân cư; trong đó có 154/166 hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, đạt 92,8%.
- Chỉ tiêu số 17.10. Trên địa bàn xã hiện có 224/224 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%. 
- Chỉ tiêu 17.11. Số nhà trên địa bà xã có thực hiện phân loại rác tại nguồn là 709/712 nhà (752 hộ) , đạt 99,6%.

- Chỉ tiêu 17.12. Trên địa bàn xã 8/8 thôn đều đã được UBND xã trí Ngôi nhà xanh để thực hiện thu gom rác tái chế.

c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.18. Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.2: Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.3: Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (100%).

- Chỉ tiêu 18.4: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.5: Bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội (Đạt).

- Chỉ tiêu 18.6: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 18.1: Hiện nay tổng số cán bộ, công chức xã là 19 người. Trình độ chuyên môn (01 người thạc sỹ; 16 người đại học, 02 người trung cấp); trình độ lý luận chính trị (cao cấp 02 người; trung cấp 15 người, sơ cấp 01 người). 
- Chỉ tiêu 18.2: Năm 2023, Ban thường Đảng ủy xã Thượng Long, Thường trực HĐND xã Thượng Long, Tập thể lãnh đạo UBND xã Thượng Long được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 1162-QĐ/HU ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công nhận xếp loại chất lượng các tập thể lãnh đạo quản lý năm 2023).
- Chỉ tiêu 18.3: Năm 2023, UBMT TQVN xã Thượng Long được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 108/TT-MTTQ-BTT ngày 03/11/2023 của UBMT TQVN huyện về thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác Mặt trận năm 2023 và đánh giá, phân loại chất lượng Mặt trận cơ sở năm 2023); Hội Nông dân xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Thông báo số 17-TB/HNDH ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức Hội Nông dân cơ sở năm 2023); Ban Thường vụ Hội LHPN xã được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ (Thông báo số 17/TB-BTV ngày 30/10/2023 của Hội LHPN huyện về xếp loại cơ sở năm 2023); Hội Cựu chiến binh xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 21/TB-CCB ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Hội CCB cơ sở năm 2023); Đoàn TNCS HCM xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Thông báo số 16-TB-ĐTN ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ huyện đoàn về kết quả đánh giá xếp loại Tổ chức cơ sở Đoàn năm 2023).
- Chỉ tiêu 18.4: Năm 2023, xã được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND huyện Nam Đông về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023). 
- Chỉ tiêu 18.5: Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy xã có quy hoạch 01 cán bộ nữ vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã (Quyết định số 810-QĐ/HU ngày 28/9/2022 về phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ, BTV Đảng uy và các chức danh lãnh đạo, quản lý xã Thượng Long nhiệm kỳ 2020 – 2025); Hợp tác xã nông nghiệp sạch Thượng Long có 3/8 thành viên là nữ, đạt 37%; năm 2023 trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn, số trẻ sinh năm 2023 của xã là 54 trẻ (23 trẻ nam, 31 trẻ nữ); xã có thành lập 01 mô hình địa chỉ tin cậy ở công đồng (Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND xã Thượng Long); xã có thành lập Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã (Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Thượng Long); xã đã có danh sách 191 trẻ em dưới 16 tuổi thuộc gia đình khó khăn xã; năm 2023 trên địa bàn xã không có trường hợp trẻ e bị xâm hại tình dục.
- Chỉ tiêu 18.6: Trong năm 2023, Ban phát triển các thôn; Ban chỉ đạo, Ban quản lý Nông thôn mới xã đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do huyện, tỉnh tổ chức về chương trình xây dựng NTM; số lượt người dân được tuyên truyền, phổ biến các nội dung thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn xã 3.078 người (thông qua các Hội đoàn thể cấp xã, cấp thôn; các cuộc họp thôn; tập huấn của các cơ quan, đơn vị …).
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

2.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Chỉ tiêu 19.1: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng (Đạt).

- Chỉ tiêu 19.2: Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả (Đạt).

b) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Chỉ tiêu 19.1: Số lượng cán bộ của Ban CHQS xã đảm bảo theo quy định của pháp luật; Đã quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật quốc phòng, Luật DQTV, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật về dự bị động viên, Luật giáo dục QP-AN. Xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt 81 đồng chiếm 2,71 % so với dân số, lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi có số lượng thích hợp đúng với văn bản hướng dẫn của cấp trên, chất lượng chính trị, độ tin cậy cao. Các tiêu chí quốc phòng khác như: Huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh, công tác chính sách hậu phương quân đội đều hoàn thành đúng chỉ tiêu, kế hoạch, chất lượng khá.

- Chỉ tiêu 19.2: Trong những năm qua trên địa bàn xã không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật. Năm 2023 trên địa bàn xã không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em. 
Tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước: Năm 2023 trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ phạm pháp hình sự (ngày 21/5/2023 giữa công dân xã Hương Hữu và công dân xã Hương Sơn) giảm 01 so với năm 2022; tai nạn giao thông, cháy nổ không xảy ra. Xã không thuộc địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội theo Quyết định số 8793/QĐ-BCA ngày 26/12/2023 của Bộ Công an. Năm 2023 tập thể Công an xã Thượng Long được đánh giá xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023 UBND xã Thượng Long được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
c) Đánh giá: Đạt chuẩn.

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Qua kiểm tra, rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay, UBND xã Thượng Long không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

III. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND xã Thượng Long đã lập đúng trình tự thủ tục; đã trình UBND huyện đầy đủ các hồ sơ, tài liệu minh chứng theo quy định.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Thượng Long đã được UBND huyện Nam Đông thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

UBND xã Thượng Long không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thẩm định, xét công nhận xã Thượng Long đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023.

2. Đề nghị UBND xã Thượng Long tiếp tục chỉ đạo để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế./.
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